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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam tăng so 

với tuần trước. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 608 USD/tấn, tăng 63 USD/tấn so 

với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 448 USD/tấn, tăng 23 

USD/tấn so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 563 USD/tấn, tăng 43 

USD/tấn so với tuần trước. [1] 
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BẢN TIN TUẦ

❖ Quyết định cấm xuất khẩu 

gạo trắng non-bamasti của 

Ấn Độ có hiệu lực từ 

20/7/2023 làm các thương 

nhân nước này phải hủy các 

hợp đồng bán khoảng 2 triệu 

tấn gạo, trị giá 1 tỷ USD. 

 

❖ Cameroon ra chỉ thị nhập 

khẩu khẩn cấp 150 nghìn tấn 

gạo trong Quý IV/2023 để 

đảm bảo nguồn cung cho thị 

trường nội địa. 

 

❖ Indonesia đã tăng ngân sách 

phúc lợi xã hội thêm 532,4 

triệu USD để phân phối thêm 

gạo cho các hộ gia đình có 

thu nhập thấp và giúp kiểm 

soát giá lương thực. 

 

❖ Sri Lanka dự báo sẽ thặng 

dư gạo vào năm 2023 với 

sản lượng lúa Yala đạt 

khoảng 1,74 triệu tấn thóc. 

 

❖ UAE và Nga cấm xuất khẩu 

gạo. 
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Ấn Độ: Quyết định cấm xuất khẩu gạo trắng non-

bamasti của Ấn Độ có hiệu lực từ 20/7/2023 làm 

các thương nhân phải hủy các hợp đồng bán 

khoảng 2 triệu tấn gạo, trị giá 1 tỷ USD. Các 

thương nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài 

việc sử dụng điều khoản bất khả kháng để hủy 

hợp đồng, vì lệnh cấm có hiệu lực quá sớm. [2] 

Cameroon: Cameroon ra chỉ thị nhập khẩu khẩn 

cấp 150 nghìn tấn gạo trong Quý IV/2023 để đảm 

bảo nguồn cung cho thị trường nội địa trong mùa 

lễ hội. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh Chính 

phủ nước này đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm 

giảm phụ thuộc vào gạo nhập khẩu. Ngày 

16/5/2023, Bộ Nông nghiệp Cameroon đã khởi 

động một chiến lược phát triển ngành gạo trị giá 

644,5 triệu USD. Chiến lược này nhằm mục tiêu 

thúc đẩy sản xuất lúa gạo trong nước lên 750.000 

tấn vào năm 2030, qua đó loại bỏ nhập khẩu. [3] 

Indonesia: Indonesia đã tăng ngân sách phúc lợi 

xã hội thêm 532,4 triệu USD để phân phối thêm 

gạo cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và giúp 

kiểm soát giá lương thực. Quyết định này được 

đưa ra sau khi cơ quan thời tiết của nước này 

cảnh báo El Nino có thể sẽ gây hạn hán cho các 

khu vực của Indonesia và có thể sẽ ảnh hưởng 

đến sản lượng gạo của nước này vào thời điểm 

giá gạo quốc tế đang tăng sau khi Ấn Độ thông 

báo ngừng xuất khẩu gạo vào tuần trước. Ngoài 

chương trình hỗ trợ gạo hiện có, Indonesia sẽ 

phân phối thêm 10kg gạo/tháng cho 21,35 triệu 

gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương từ tháng 10 

đến tháng 12,. [4] 

Sri Lanka: Sri Lanka dự báo sẽ thặng dư gạo vào 

năm 2023 với sản lượng lúa Yala đạt khoảng 1,74 

triệu tấn lúa tăng từ mức 1,46 triệu tấn vào năm 

ngoái. Sri Lanka đã có một vụ Maha (vụ chính) 

thành công với 2,63 triệu tấn lúa, tương đương 

với 1,65 triệu tấn gạo. Tổng sản lượng 2 vụ ước 

tính đạt 2,7 triệu tấn năm 2023. Mức thặng dư gạo 

dự tính cho năm 2023 sẽ là khoảng 160.840 tấn. 

[5] 

 

Thái Lan: Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang 

lo lắng về thông báo cấm xuất khẩu gạo trắng 

thường (non-basmati) của Ấn Độ có hiệu lực từ 

ngày 20/7 vừa qua. Đồng thời cho rằng động thái 

này có thể tác động đến ngành gạo của Thái Lan, 

dẫn đến giá nội địa có thể tăng 10%. [6] 

UAE: Ngày 28/7, Bộ Kinh tế UAE thông báo dừng 

xuất khẩu gạo trong 4 tháng. Quy định này có hiệu 

lực ngay lập tức, áp dụng với tất cả loại gạo, bao 

gồm gạo lứt, gạo xay xát hoàn toàn hoặc một 

phần và gạo tấm. Các doanh nghiệp muốn xuất 

khẩu và tái xuất khẩu gạo sẽ phải xin giấy phép 

xuất khẩu của Bộ Kinh tế. Nếu được thông qua, 

giấy phép của họ sẽ có hiệu lực trong 30 ngày. 

UAE phải nhập khẩu gần 90% lượng lương thực 

tiêu thụ trong nước. Các siêu thị và nhà cung cấp 

gạo tại UAE dự báo quyết định trên sẽ khiến giá 

tăng lên, dù chỉ là tạm thời. [7] 

Nga: Hôm 29/7, chính phủ Nga thông báo cấm 

xuất khẩu gạo cho đến hết năm với mục đích là 

bình ổn thị trường trong nước. Lệnh cấm không 

áp dụng với các nước thành viên Liên minh Kinh 

tế Á - Âu, cũng như Abkhazia và Nam Ossetia. 

Bên cạnh đó, gạo vẫn có thể được gửi ra nước 

ngoài vì mục đích nhân đạo. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.267 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.786 

VNĐ/kg, tăng 57 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.267 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa Mùa: Tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.194,4 nghìn 

ha lúa Mùa, bằng 105,8% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa 

phương phía Bắc gieo cấy 836,1 nghìn ha, bằng 108%; Các địa 

phương phía Nam gieo cấy 358,3 nghìn ha, bằng 101%. Tiến độ gieo 

cấy lúa Mùa năm 2023 nhanh hơn cùng kỳ năm trước chủ yếu do các 

địa phương phía Bắc gieo trồng và thu hoạch lúa đông xuân đúng thời 

vụ (năm trước thu hoạch muộn do ảnh hưởng của hiện tượng La-

Nina), thời tiết thuận lợi, đủ nước cho sản xuất. Hiện nay, các địa 

phương đang khẩn trương hoàn thành công tác gieo cấy lúa Mùa, các 

trà lúa đã cấy phát triển tương đối tốt. [2] 

Lúa Hè - Thu: Đến trung tuần tháng 7, cả nước gieo cấy được 1.905,3 

nghìn ha lúa Hè - Thu, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các 

địa phương phía Bắc đạt 172,9 nghìn ha, bằng 98,7%; các địa phương 

phía Nam đạt 1.732,4 nghìn ha, tương đương cùng kỳ năm trước, 

riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.473,2 nghìn ha,  
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❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

trong tuần. 

 

❖ Tính đến ngày 15/7, cả nước 

gieo cấy được 1.194,4 nghìn 

ha lúa Mùa, bằng 105,8% 

cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Đến trung tuần tháng 7, cả 

nước gieo cấy được 1.905,3 

nghìn ha lúa Hè - Thu, bằng 

99,9% cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Tính đến ngày 15/7, vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

đã xuống giống được 263,4 

nghìn ha lúa Thu - Đông, 

bằng 94,3% cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ Do ảnh hưởng bão Talim (bão 

số 1) gây mưa lớn và gió giật 

mạnh, gần 3.000 ha lúa Hè – 

Thu tại tỉnh Sóc Trăng giai 

đoạn trổ chín bị đổ ngã và 

ngập úng. 

 

❖ UBND TP. Cần Thơ vừa ban 

hành Kế hoạch số 156/KH-

UBND chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng từ trồng lúa sang trồng 

rau màu và cây ăn trái năm 

2023 trên địa bàn TP.Cần 

Thơ. 

 

❖ Vụ Mùa 2023, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn triển 

khai trồng hơn 100 ha lúa 

theo hướng sản xuất hữu cơ 

gắn với liên kết, tiêu thụ sản 

phẩm. 
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bằng 100,5%. Đến nay, phần lớn các trà lúa Hè - 

Thu đang ở giai đoạn làm đòng đến chín, các trà 

lúa sớm đã cho thu hoạch với diện tích đạt 484,9 

nghìn ha, bằng 109,5% cùng kỳ năm trước, trong 

đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 472,1 

nghìn ha, bằng 110%. [2] 

Lúa Thu - Đông: Tính đến ngày 15/7, vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 263,4 

nghìn ha lúa Thu - Đông, bằng 94,3% cùng kỳ năm 

trước. Một số địa phương có diện tích lúa Thu - 

Đông giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước là: Cần 

Thơ giảm 3,3 nghìn ha; Hậu Giang giảm 1,6 nghìn 

ha; Bạc Liêu giảm 0,9 nghìn ha. Sản xuất lúa vụ 

Thu - Đông thường phải đối mặt với bất lợi do sâu 

bệnh và mưa lũ. Do vậy, bà con nông dân cần thực 

hiện tốt theo các khuyến cáo của ngành Nông 

nghiệp, xuống giống tập trung đồng loạt trên từng 

cánh đồng, né rầy, tránh lũ, cũng như đảm bảo thời 

gian giãn vụ hợp lý. Hiện nay, lúa Thu - Đông đang 

sinh trưởng và phát triển tốt. [2] 

Sóc Trăng: Ngày 26-7, ông Nguyễn Thành Phước 

- chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật tỉnh Sóc Trăng - cho biết do ảnh hưởng bão 

Talim (bão số 1) gây mưa lớn và gió giật mạnh, 

gần 3.000 ha lúa Hè - Thu giai đoạn trổ chín bị đổ 

ngã và ngập úng. Trong đó có 258 ha bị ảnh hưởng 

trên 30% năng suất, và ảnh hưởng 30 - 70% năng 

suất là 563 ha. [3] 

Hậu Giang: Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu 

Giang, ảnh hưởng của bão số 1 đã làm thiệt hại 

gần 3.000 ha lúa Hè - Thu trong giai đoạn thu 

hoạch tại TP. Vị Thanh, huyện Vị Thủy… Trong đó 

có 2.616 ha thiệt hại 10 - 20%, 250 ha thiệt hại 40 

- 60% và 92 ha thiệt hại 80 - 90%. Còn đối với diện 

tích lúa thu đông có 1.115 ha bị ngập úng, trong đó 

có 728 ha bị thiệt hại chết giống 15 - 90%. [3] 

Cần Thơ: UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế 

hoạch số 156/KH-UBND chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng từ trồng lúa sang trồng rau màu và cây ăn trái 

năm 2023 trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó, tổng 

diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng rau 

màu và cây ăn trái theo kế hoạch đăng ký chuyển 

đổi trong năm 2023 là 3.033 ha. Cụ thể, duy trì diện 

tích sản xuất chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng 

rau màu là 1.672 ha/năm tập trung tại 7 quận, 

huyện. [4] 

Bắc Kạn: Vụ Mùa 2023, huyện Bạch Thông triển 

khai trồng hơn 100 ha lúa theo hướng sản xuất 

hữu cơ gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Quy mô 

thực hiện gồm 60 ha giống Bao thai tại các xã Tân 

Tú, Cẩm Giàng, Lục Bình, Vi Hương, Quân Hà, thị 

trấn Phủ Thông; 50 ha nếp bản địa tại các xã Tân 

Tú, Quân Hà, Cẩm Giàng, thị trấn Phủ Thông. 

Tham gia vào mô hình sản xuất, các hộ được hỗ 

trợ 70% vật tư, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, hộ 

dân tự đối ứng giống. Đến nay toàn bộ diện tích đã 

gieo cấy đạt 100% kế hoạch. [5] 

Ninh Bình: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, tỉnh đã ban 

hành nhiều chính sách hỗ trợ nông dân đưa cơ giới 

hóa vào đồng ruộng như hỗ trợ 1 lần 50% kinh phí 

mua sắm máy móc, thiết bị (mức hỗ trợ tối đa 

không quá 200 triệu đồng/máy, thiết bị, công nghệ) 

và hỗ trợ tối đa không quá 600 triệu đồng/đối 

tượng. Các huyện trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa; trọng tâm là ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ sinh 

học, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững, gắn 

với phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch. [6] 

Nhờ hàng loạt các chính sách hỗ trợ cơ giới hóa 

trong sản xuất nông nghiệp theo các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh đã góp phần tăng mạnh số lượng 

máy móc trên đồng ruộng, nâng tỷ lệ cơ giới hóa 

trong khâu làm đất đạt trên 98%; khâu chăm sóc, 

tưới hơn 95%; phun thuốc bảo vệ thực vật gần 

80%; khâu thu hoạch trên 93%; khâu gieo cấy gần 

30%... Chuỗi liên kết trong sản xuất lúa gạo đã 

được thực hiện thành công ở một số địa phương 

trong tỉnh, nhờ đó phát huy tối đa lợi thế, tiết kiệm 

chi phí, nâng cao thu nhập cho nông dân, đặc biệt 

năng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh 

tranh. [6] 
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Trang 6 
 

TUẦN 30 (31.7.2023) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7200 0 

Kiên Giang 7000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 6800 0 

Hậu Giang 7500 0 

Bến Tre 5800 +300 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 7900 0 

Bến Tre 6900 +400 

Kiên Giang 6700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


